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Bài 1: Dùng gạch chéo (/) để phân tách bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của 

từng câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau: 

a) Bàn tay mền mại của Tấm rắc đều những hạt cơm quanh bống. Tấm ngắm nhìn 

bống. Tấm nhúng bàn tay xuống nước vuốt nhẹ hai bên lườn của cá. Cá đứng 

im trong tay chị Tấm. 

b) Cóc giơ cao lá cờ, nhảy lên ngồi trên một hòn đá cao. Họ hàng nhà Cóc, bà 

con Ếch Nhái chồm chỗm ngồi xung quanh. Con Gà vàng đậu trên một cây cổ 

thụ. Đàn Ong mật bay vo vo. Hổ vàng phủ phục một bê, gầm gừ. Gấu ngựa 

đứng cạnh, hai bàn tay lăm lăm chực tát. Cóc há miệng, phình bụng lấy hơi, 

dõng dạc nói với các bạn. 

Bài 2: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau: 

a) Trên sân trường, .......... đang say sưa đá cầu.  

b) Dưới gốc cây phượng vĩ, ...........đang ríu rít chuyện trò sôi nổi.  

c) Trước cửa phòng Hội đồng, ............ cùng xem chung một tờ báo Thiếu niên, 

bàn tán sôi nổi về bài báo vừa đọc.  

d) ................hót líu lo như cũng muốn tham gia vào những cuộc vui của chúng 

em.  

Bài 3: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu kể theo mẫu Ai 

thế nào? 

a. Gương mặt búp bê ............................................................. 

b. Mái tóc của búp bê........................................................... 

c. Đôi mắt búp bê ................................................................... 
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d. Những ngón tay................................................. ............ ............ 

e. Đôi bàn chân ..................................... .................... .................... 

Bài 4: Tìm câu kể Ai là gì? và nêu tác dụng của từng câu (dùng để giới thiệu hay 

nhận định về sự vật): 

a) Tớ là chiếc xe lu 

Người tớ to lù lù 

              (Trần Nguyên Đào) 

b) Đào không diện áo bố ơi 

Hoa là áo của cây rồi đó con 

                            (Lê Hồng Thiện) 

c) Bông cúc là nắng làm hoa 

Bướm vàng là nắng bay xa lượn vòng 

          Lúa chín là nắng của đồng 

Trái thị, trái hồng... là nắng của cây. 

                                                         (Lê Hồng Thiện) 

d) Nổi bật trên hoa văn trống đồng là hình ảnh con người hòa với thiên nhiên. 

Con người lao động, đánh cá, săn bắn. Con người đánh trống, thổi kèn. Con 

người cầm vũ khí bảo vệ quê hương và tưng bừng nhảy múa mừng chiến 

công hay cảm tạ thần linh, ... Đó là con người thuần hậu, hiền hòa, mang 

tính nhân bản sâu sắc. 

                                                            (Theo Nguyễn Văn Huyên) 

Bài 5: Tìm câu kể Ai là gì? trong trong đoạn trích dưới đây. Dùng gạch chéo tác 

chủ ngữ, vị ngữ của từng câu tìm được. Vị ngữ trong từng câu là danh từ hay cụm 

danh từ? 

a) Tôi là chim chích 
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Nhà ở cành chanh 

                         (Hoàng Minh Châu) 

b) Mùa đông 

Trời là cái tủ ướp lạnh. 

Mùa hạ 

Trời là cái bếp lò nung. 

                (Lò Ngân Sủn) 

c) Áo trời là những dải mây 

Áo cây là lá đơm đầy cúc hoa 

                (Lê Hồng Thiện) 

Bài 6: Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi: 

(1) Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng xô đuổi nhau trên cao. (2) Nền trời 

xanh vời vợi. (3) Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi khiến 

người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. (4) Trải khắp cánh đồng là 

nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa 

ngậm đòng và hương sen. 

a. Dùng dấu gạch chéo (/) để tách chủ ngữ và vị ngữ của mỗi câu văn trong 

đoạn văn trên. 

b. Cho biết mỗi câu trên thuộc kiều câu kể nào. 

Câu Kiểu câu kể 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

 

 


